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(1) (2) (3) (4)=(5)+(15) (5)=(6)+...+(14) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)=(15)+(17) (15) (16) (17)

1 Đất nông nghiệp NNP 110,627.57 107,569.05 92,503.86 1,294.91 13,594.37 16.74 3.90 155.27 3,058.52 3,058.52

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 89,078.88 89,078.88 82,422.33 457.79 6,089.32 0.06 109.38

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 80,653.20 80,653.20 74,278.86 448.11 5,851.43 74.80

1.1.1.1      Đất trồng lúa LUA 73,841.60 73,841.60 68,831.67 401.95 4,541.53 66.45

1.1.1.1.1          Đất chuyên trồng lúa nước LUC 71,359.83 71,359.83 66,643.04 401.50 4,251.62 63.67

1.1.1.1.2          Đất trồng lúa nước còn lại LUK 2,481.77 2,481.77 2,188.63 0.45 289.91 2.78

1.1.1.1.3          Đất trồng lúa nương LUN

1.1.1.2  Đất trồng cây hàng năm khác HNK 6,811.60 6,811.60 5,447.19 46.16 1,309.90 8.35

1.1.1.2.1     Đất bằng trồng cây hàng năm khác BHK 6,811.60 6,811.60 5,447.19 46.16 1,309.90 8.35

1.1.1.2.2     Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác NHK

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 8,425.68 8,425.68 8,143.47 9.68 237.89 0.06 34.58

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 3,058.52 3,058.52 3,058.52

1.2.1   Đất rừng sản xuất RSX

1.2.1.1        Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN

1.2.1.2        Đất có rừng sản xuất là rừng trồng RST

1.2.1.3        Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng sản xuất RSM

1.2.2   Đất rừng phòng hộ RPH 1,977.64 1,977.64 1,977.64

1.2.2.1        Đất có rừng phòng hộ là rừng tự nhiên RPN 734.27 734.27 734.27

1.2.2.2        Đất có rừng phòng hộ là rừng trồng RPT 1,243.37 1,243.37 1,243.37

1.2.2.3        Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ RPM

1.2.3   Đất rừng đặc dụng RDD 1,080.88 1,080.88 1,080.88

1.2.3.1        Đất có rừng đặc dụng là rừng tự nhiên RDN 1,080.88 1,080.88 1,080.88

1.2.3.2        Đất có rừng đặc dụng là rừng trồng RDT

1.2.3.3        Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng RDM

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 16,913.89 16,913.89 9,060.34 625.53 7,181.78 0.42 45.82

1.4 Đất làm muối LMU 651.23 651.23 627.61 23.62

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 925.05 925.05 393.58 211.59 299.65 16.26 3.90 0.07
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